
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TIỀN MẶT 

CHƯƠNG TRÌNH “XÀI APP THÔNG MINH, RINH NGAY QUÀ TẶNG” 

STT Họ tên khách hàng Số hợp đồng Giải thưởng 

1 SƠN CHẤN ĐÔNG 1000xxxxxx187027 Tiền mặt 5.000.000 đồng 

2 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 1000xxxxxx729768 Tiền mặt 5.000.000 đồng 

3 LÊ LÝ HOÀI PHONG 1000xxxxxx062511 Tiền mặt 2.000.000 đồng 

4 TRẦN THỊ KIỀU 1000xxxxxx033236 Tiền mặt 2.000.000 đồng 

5 HỒNG HỮU NGHĨA 1000xxxxxx515641 Tiền mặt 2.000.000 đồng 

6 NGUYỄN VĂN DÁNG 1000xxxxxx026515 Tiền mặt 2.000.000 đồng 

7 PHÙNG QUỐC THÁI 1000xxxxxx050386 Tiền mặt 2.000.000 đồng 

8 ĐẶNG PHAN ĐÔ 1000xxxxxx062074 Tiền mặt 1.000.000 đồng 

9 DƯƠNG VĂN ĐỊNH 1000xxxxxx806789 Tiền mặt 1.000.000 đồng 

10 MAI KA 1000xxxxxx008361 Tiền mặt 1.000.000 đồng 

11 HỒ KIM CHI 1000xxxxxx377028 Tiền mặt 1.000.000 đồng 

12 PHẠM VĂN PHÓNG 1000xxxxxx550145 Tiền mặt 1.000.000 đồng 

13 NGUYỄN THANH DŨNG SĨ 1000xxxxxx254492 Tiền mặt 1.000.000 đồng 

14 DANH LUÂN 1000xxxxxx341557 Tiền mặt 1.000.000 đồng 

15 TỪ THỊ THU NGA 1000xxxxxx408490 Tiền mặt 1.000.000 đồng 

16 LÊ VĂN HOÀNG 1000xxxxxx055540 Tiền mặt 1.000.000 đồng 

17 VÕ DOÃN CẢNH 1000xxxxxx729164 Tiền mặt 1.000.000 đồng 

18 NGUYỄN MINH TÂN 1000xxxxxx837498 Tiền mặt 500.000 đồng 

19 NGÔ HOÀI THU 1000xxxxxx907968 Tiền mặt 500.000 đồng 

20 TRẦN NGỌC KIỀU NHI 1000xxxxxx929945 Tiền mặt 500.000 đồng 

21 TRẦN VĂN SƠN 1000xxxxxx991420 Tiền mặt 500.000 đồng 

22 PHÀN THỊ LÌU 1000xxxxxx994313 Tiền mặt 500.000 đồng 



23 VŨ THỊ CHINH 1000xxxxxx027040 Tiền mặt 500.000 đồng 

24 NGUYỄN THỊ BẢO UYÊN 1000xxxxxx118154 Tiền mặt 500.000 đồng 

25 ĐINH THỊ ÁI CHÂU 1000xxxxxx203101 Tiền mặt 500.000 đồng 

26 ĐẶNG THỊ YẾN 1000xxxxxx238940 Tiền mặt 500.000 đồng 

27 NGUYỄN VIỆT KIỀU OANH 1000xxxxxx307305 Tiền mặt 500.000 đồng 

28 NGUYỄN THANH HẢI 1000xxxxxx341953 Tiền mặt 500.000 đồng 

29 VÕ THANH TÂM 1000xxxxxx378351 Tiền mặt 500.000 đồng 

30 BÙI THỊ THÚY 1000xxxxxx546369 Tiền mặt 500.000 đồng 

31 NGUYỄN HUỲNH HÀ 1000xxxxxx633814 Tiền mặt 500.000 đồng 

32 HUỲNH CÔNG PHÚC 1000xxxxxx796217 Tiền mặt 500.000 đồng 

33 PHẠM TÚ QUYÊN 1000xxxxxx025519 Tiền mặt 500.000 đồng 

34 TRẦN THỊ DIỄM MY 1000xxxxxx232014 Tiền mặt 500.000 đồng 

35 BÙI QUỐC CƯỜNG 1000xxxxxx027261 Tiền mặt 500.000 đồng 

36 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 1000xxxxxx027546 Tiền mặt 500.000 đồng 

37 LÊ THỊ CẨM LY 1000xxxxxx256380 Tiền mặt 500.000 đồng 

38 PHAN THỊ NGỌC BÍCH 1000xxxxxx030199 Tiền mặt 500.000 đồng 

39 CHẾ LÊNIN 1000xxxxxx255189 Tiền mặt 500.000 đồng 

40 Y SƠ WEN MLÔ 1000xxxxxx261812 Tiền mặt 500.000 đồng 

41 NGUYỄN VĂN MẠNH 1000xxxxxx297680 Tiền mặt 500.000 đồng 

42 H MŬM MNÔNG 1000xxxxxx296977 Tiền mặt 500.000 đồng 

43 HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG 1000xxxxxx295059 Tiền mặt 500.000 đồng 

44 CHÂU HOÀI LINH 1000xxxxxx298562 Tiền mặt 500.000 đồng 

45 LÝ THANH DẮN 1000xxxxxx296462 Tiền mặt 500.000 đồng 

46 HUỲNH VĂN NHIỀU 1000xxxxxx303680 Tiền mặt 500.000 đồng 

47 TẠ THIÊN HẢI SƠN 1000xxxxxx298996 Tiền mặt 500.000 đồng 



48 NGUYỄN THÀNH ĐĂNG 1000xxxxxx341476 Tiền mặt 500.000 đồng 

49 TRƯƠNG VĂN MINH 1000xxxxxx376407 Tiền mặt 500.000 đồng 

50 LƯƠNG THỊ THANH NGA 1000xxxxxx379554 Tiền mặt 500.000 đồng 

51 NGÔ TRƯỜNG SƠN 1000xxxxxx299186 Tiền mặt 500.000 đồng 

52 LÊ THỊ THU 1000xxxxxx409852 Tiền mặt 500.000 đồng 

53 LỮ THỊ THÚY ANH 1000xxxxxx434938 Tiền mặt 500.000 đồng 

54 ĐỖ CÔNG SINH 1000xxxxxx038840 Tiền mặt 500.000 đồng 

55 PHẠM THỊ VIÊN 1000xxxxxx055574 Tiền mặt 500.000 đồng 

56 TRẦN THẾ HOÀNG 1000xxxxxx055973 Tiền mặt 500.000 đồng 

57 LÊ THANH TÙNG 1000xxxxxx302918 Tiền mặt 500.000 đồng 

58 NGUYỄN VĨ KHANG 1000xxxxxx465833 Tiền mặt 500.000 đồng 

59 ĐỖ THỊ CẨM NHUNG 1000xxxxxx064689 Tiền mặt 500.000 đồng 

60 LƯƠNG THỊ THƯƠNG 1000xxxxxx073611 Tiền mặt 500.000 đồng 

61 BÙI ĐỨC HÂN 1000xxxxxx731070 Tiền mặt 500.000 đồng 

62 NGUYỄN DUY THƠ 1000xxxxxx072851 Tiền mặt 500.000 đồng 

63 CAO TRUNG THÀNH 1000xxxxxx074293 Tiền mặt 500.000 đồng 

64 PHÙNG THỊ PHƯƠNG 1000xxxxxx074544 Tiền mặt 500.000 đồng 

65 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 1000xxxxxx781956 Tiền mặt 500.000 đồng 

66 LÊ ĐỨC THIỆN 1000xxxxxx070891 Tiền mặt 500.000 đồng 

67 LÊ HOÀNG ĐIỀU 1000xxxxxx795256 Tiền mặt 500.000 đồng 

68 NGUYỄN THANH TÙNG 1000xxxxxx075010 Tiền mặt 500.000 đồng 

69 PHẠM KHẮC ĐỨC 1000xxxxxx074994 Tiền mặt 500.000 đồng 

70 NGUYỄN DIỆP BẢO UYÊN 1000xxxxxx075508 Tiền mặt 500.000 đồng 

71 HUỲNH KIM PHƯỚNG 1000xxxxxx076253 Tiền mặt 500.000 đồng 

72 NGUYỄN ĐOÀN THỊ THU DIỄM 1000xxxxxx076440 Tiền mặt 500.000 đồng 



73 VŨ THỊ KIM NGÂN 1000xxxxxx076521 Tiền mặt 500.000 đồng 

74 LÊ VĂN CHỈNH 1000xxxxxx076652 Tiền mặt 500.000 đồng 

75 TRƯƠNG NHỰT TUẤN 1000xxxxxx828464 Tiền mặt 500.000 đồng 

76 TÔN THẤT DŨNG 1000xxxxxx828031 Tiền mặt 500.000 đồng 

77 TRỊNH THỊ KIM THỦY 1000xxxxxx831244 Tiền mặt 500.000 đồng 

 


